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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
 (CƯỚC CHÚ, TÀI LIỆU THAM KHẢO)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: Kết nối- tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV tổ chức cho HS chơi: Trò chơi nối chữ để được một khái niệm đúng.
	1.Đồng nhất
	
	A.Tình trạng lệch hẳn về một phía gây lo ngại đối lập với sự hài hòa thông thường

	2.Cực đoan
	
	B.Cùng một loại

	3. Hải lưu
	
	C.Dòng chảy tạo nên do sự chuyển dịch các phân tử nước


-> GV vào bài mới.
	1B, 2A,3C



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được cước chú, đặc điểm chức năng của cước chú và vị trí đặt cước chú.
- Nhận biết được ý nghĩa, tác dụng của tài liệu tham khảo và cách sử dụng tài liệu tham khảo trong văn bản. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	 -GV tổ chức cho HS làm phiếu bài tập
- Thảo luận cặp đôi, thời gian 5 phút
	
	Cước chú
	Tài liệu tham khảo

	1. Khái niệm
	
	

	2.Chức năng
	
	

	3. Cách trình bày
	
	


- HS làm phiếu bài tập số 1
- GV quan sát, gợi ý HS (nếu cần)
- HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức
	I. Tri thức Ngữ văn
1.Cước chú
- Khái niệm: Cước chú là loại chú thích đặt ở chân trang hoặc cuối văn bản về một từ ngữ khó hiểu hay một nội dung chưa quen với phần lớn độc giả, vốn xuất hiện trong phần chính của trang hoặc của văn bản.
- Chức năng: Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác những thông tin, thông điệp, ý nghĩa của văn bản. 
- Cách trình bày:
+ Đánh dấu từ ngữ, nội dung cần được chú thích bằng chữ số hoặc hoa thị
+ Ở chân trang hoạc cuối văn bản lần lượt chú thích từng tù ngũ, nội dung được đánh dấu
2. Tài liệu tham khảo.
- Khái niệm: Tài liệu tham khảo là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết, có liên quan tới vấn đề được trình bày trong văn bản. 
- Chức năng: Thông qua danh mục tài liệu tham khảo được tác giả ghi lại, người đọc có thể có được những nhận định bước đầu về độ tin cậy của nội dung thông tin trong văn bản hay giá trị chuyên môn, khoa học của văn bản.
- Cách trình bày:
+ Tài liệu tham khảo thường được ghi sau phần kết thúc của văn bản, có thể có nhiều đơn vị, được đánh số và sắp xếp theo một quy ước thống nhất. 
+ Đặt trong dấu ngoặc kép đoạn trích dẫn
+ Nêu thông tin về họ, tác giả của ý kiến, nhận định được trích dẫn
+ Ghi đầy đủ tên tài liệu được trích dẫn, nơi sản xuất, thời gian xuất bản…


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức vào làm bài tập
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV tổ chức cho HS làm bài tập
Bài tập 1. Yêu cầu làm cá nhân
Bài tập 2. Thảo luận nhóm
HS làm bài tập  cá nhân và thảo luận nhóm
HS trình bày
GV chốt kiến thức
	II.Bài tập


Bài 1: (trang 83 ):
	Từ ngữ được giải thích nghĩa
	Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ
	Sự vật, hiện tượng được miêu tả, giải thích

	- Thái cực
- Đồng nhất
- Hải lưu
- Cực đoan
	- Ảnh của Quốc Trung
- Thoai- lai Dôn
- Thô-mát L. Phrits-man, Nóng, phẳng, chật, Nguyễn Hằng dịch, NXB trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.179- 181)
	- Min-ne-xô-ta
- Nước trồi


Bài 2 (trang 83 ):
	Các thành phần của cước chú
	Vị trí đặt cước chú
	Nội dung cước chú
	Ngôn ngữ của cước chú

	- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích (tương ứng với kí hiệu xuất hiện ở phần chính của văn bản)
- Tên của đối tượng được chú thích.
- Phần chú thích của tác giả hay của người biên soạn.
	- Chân trang
 - Cuối văn bản
 

	- Giải thích nghĩa của từ ngữ, thuật ngữ.
- Cung cấp thông tin về xuất xứ của đối tượng.
- Giải thích sự vật, hiện tượng được nói tới.
 

	- Ngắn gọn, rõ ràng
 
 




	Bài tập 3, 4.  HS trả lời cá nhân
- Bài 3: Theo em, cần có them cước chú cho từ ngữ, nội dung nào có trong văn bản đã đọc ở trên? Vì sao?
- Bài 4: Hãy trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ, nội dung được đề nghị ở bài tập 3? 
- HS suy nghĩ và làm bài tập
- HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.




Bài tập 5. Yêu cầu làm bài cá nhân Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo đã được Thô-mát L.Phrit-man thực hiện như thế nào trong Thủy tiên tháng một?
- HS suy nghĩ và làm bài tập
- HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.








Bài tập 6. HS đọc bài tập và thảo luận cặp đôi
- HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.





- Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy tiên tháng một
	Bài 3 (trang 83):
- Theo em, cần có thêm cước chú cho: “Hân-tơ Lo-vin”, “Giôn Hô-đơ-rơn”.
- Lí do: có thể nhiều người vẫn chưa biết nghĩa của những từ ngữ này.
Bài 4 (trang 83):
- Hân-tơ Lo-vin: Nhà môi trường Mỹ, chủ tịch và là người sáng lập của tổ chức Những giải pháp chủ nghĩa tư bản tự nhiên, tác giả hàng đầu về phát triển bền vững.
-“Giôn Hô-đơ-rơn”: Giáo sư người Mỹ nghiên cứu Khoa học Môi trường và Chính sách tại trường Chính phủ Kennedy thuộc Đại học Harvad, từng là cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Ba rack Obama về các vấn đề Khoa học và Công nghệ. 
Bài 5 (trang 83):
- Tài liệu tham khảo có liên quan tới thuật ngữ-> Tác giả nhắc tên người đã đề xuất thuật ngữ như Hân-tơ Lo-vin với thuật ngữ “sự bất thường của Trái Đất”.(ở đầu đoạn 2).
- Tài liệu tham khảo có liên quan đến một quan điểm đánh giá-> Tác giả đã nêu tên người có ý kiến trích dẫn như Giôn Hô-đơ-rơn (ở đầu đoạn 5).
- Ghi rõ đoạn trích lấy từ văn bản nào của ai và xuất bản vào thời gian nào.
->Trong “Thủy tiên tháng một” việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo được tác giả lưu ý, xem nó như một điều may mắn mang tính chất bắt buộc.
Bài 6 (trang 83):
- Theo em, sự khác nhau là:
+ Tác giả Thô-mát L. Phrít-man đã làm không đòi hỏi phải thực hiện nhiều thao tác như cách được giả định trong bài tập. 
+Với cách sau, tác giả phải sắp xếp các đơn vị tài liệu tham khảo theo quy ước và đánh số cho từng đơn vị. Tài liệu tham khảo được trích dẫn  được để ở riêng một phần khác
- Trong hai cách ghi đó, cách ghi nguồn tài liệu tham khảo ở riêng một phần khác, thường là ở cuối sách, được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay.
Bài 7 (trang 84 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):


 
	STT
	Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng
	Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo

	1
	- Giải thích cụm từ “Sự bất thường của Trái Đất”
(Tài liệu tham khảo: Hân-tơ Lo-vin)
	- Tăng tính xác thực cho thông tin

	2
	- Thuật ngữ “sự nóng lên của Trái Đất” là một sự nhầm lẫn
(Tài liệu tham khảo: Giôn Hô-đơ-rơn)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin

	3
	- Nói về sự bất thường của Trái Đất
(Tài liệu tham khảo: Trang CNN. Com (ngày 07/8/2007)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin


* Hướng dẫn về nhà:
      - Hoàn thành bài tập 
       - Chuẩn bị nội dung tiết 121,122: “Lễ rửa làng của người Lô Lô”.

